PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP            KỲ THI CHỌN HS GIỎI VÒNG HUYỆN

           Đề chính thức                                                      Năm học: 2015 – 2016
                                                                                         Môn: Ngữ văn 

                                                           Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

CÂU HỎI:

Câu 1: (3 điểm)
Viết về cảnh đất trời mùa xuân ở bốn câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều – Nguyễn Du), có ý kiến cho rằng: “Từ cặp lục bát thứ nhất sang cặp lục bát thứ hai có sự biến đổi của mạch thơ, riêng cặp lục bát thứ hai đã thể hiện tài tình nghệ thuật …”
Em hãy cho biết đó là nghệ thuật gì trong dấu ba chấm trên? Từ đó hãy nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp bức tranh mùa xuân qua hai câu thơ ấy?

Câu 2: (5 điểm) 

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 300 từ) nêu cảm nhận về chi tiết vết thẹo trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

Câu 3: (12 điểm)

Trong những năm gần đây bạo lực học đường đang là vấn đề nóng, gây xôn xao trên cộng đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến giáo dục. Đó là một trong những dấu chỉ biểu hiện sự tha hóa đạo đức ở học sinh. Em có nhận xét, suy nghĩ gì về sự việc, hiện tượng đó?

----- HẾT-----

	PHÒNG GD & ĐT Tân Hiệp



	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Năm học: 2015-2016
Môn Ngữ văn – 9

Thời gian: 150 phút


HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN NGỮ VĂN

I./ HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hương dẫn chấm để đánh giá chính xác bài làm của học sinh cả về nội dung lẫn hình thức. Chấm kỹ lưỡng và thận trọng .

2. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu chung nhất, không đi vào chi tiết giám khảo cần cân nhắc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt đáp án và thang điểm.

3. Chú ý khuyến khích những bài làm sáng tạo, có chất văn, có cách diễn đạt độc đáo mới mẻ, cảm xúc chân thật, chữ viết và trình bày sáng sủa, văn phong lưu loát, có nét riêng.

II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	+ Nghệ thuật "Thi trung hữu họa" (trong thơ có họa).
+ Trời đất một màu xanh non tươi tốt của cỏ mùa xuân. Trên nền màu xanh non ấy điểm xuyết sắc trắng của hoa lê. Hai màu: xanh, trắng là những gam màu sáng tươi dịu mát, tôn nhau lên, màu trắng hoa lê làm cỏ như xanh hơn và sắc trắng của hoa càng trở nên thanh khiết trên nền cỏ xanh mịn. Cách dùng từ "trắng điểm" (chứ không phải là điểm trắng) giúp ta nhận ra tín hiệu của mùa xuân ở vẻ đẹp ẩn chìm mà sống động của tạo vật vốn vô tri vô giác. Đó chính là nghệ thuật tả cảnh tài tình của nhà thơ Nguyễn Du.


	(3 điểm)

	Câu 2
	*Về hình thức:
    Thí sinh có thể viết thành đoạn văn hoặc bài văn nghị luận văn học ngắn, diễn đạt lưu loát,  không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, chính tả.
 *Về nội dung:
 Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cơ bản nêu được các ý sau:
 Nêu đ​ược vai trò của chi tiết nghệ thuật trong truyện:                                     
   Đánh giá giá trị của chi tiết “vết thẹo” trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.

    a. Giá trị nghệ thuật:                                                                                    
- Tạo sự hoàn chỉnh, chặt chẽ cho cốt truyện: Vết thẹo trên mặt ông Sáu là chi tiết nghệ thuật đặc sắc, nối kết các tình tiết trong truyện, tạo nên nghệ thuật thắt nút, mở nút bất ngờ, hợp lý:
     + Ông Sáu trở về gia đình gặp con vì vết thẹo mà bé Thu không  nhận cha.
     + Nhờ vết thẹo mà khi bà giải thích Thu hiểu cha và hối hận.
     + Thu nhận cha, yêu cha, yêu vết thẹo, không muốn chia tay cha.
- Tạo kịch tính, tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm.
   b. Giá trị nội dung: Chi tiết nhỏ nhưng góp phần thể hiện nội dung truyện.
 - Vết thẹo là chứng tích của chiến tranh, chiến tranh đã gây ra nỗi đau về thể xác và tinh thần cho con người, đã chia cắt nhiều gia đình.
 -  Chứng tỏ chiến tranh có thể hủy diệt tất cả nhưng không thể hủy diệt được tình cảm con người: cụ thể tình cha con.
 - Làm rõ nét vẻ đẹp của các nhân vật:
      + Ông Sáu yêu nước, dũng cảm,dám chấp nhận hi sinh.
      + Bé Thu có cá tính mạnh mẽ, có tình yêu thương cha sâu sắc, mãnh liệt.

* Biểu điểm:

+ Điểm 5: Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên, không mắc lỗi.

+ Điểm 4: Đáp ứng 2/3 yêu cầu, không mắc một số lỗi.

+ Điểm 3: Đáp ứng 1/2  yêu cầu, còn mắc một số lỗi.

+ Điểm 2: Đủ 1/2 yêu cầu, còn mắc một số lỗi diễn đạt.

+ Điểm 1: Đạt dưới 1/2 yêu cầu, mắc nhiều lỗi.

	(5 điểm)

	Câu 3
	Câu 3: Đề yêu cầu nghị luận về một vấn đề Xã hội  

1. Phần mở bài: (1,5 điểm).
     Giới thiệu vấn đề: làm toát được vấn đề cần nghị luận 

2. Phần thân bài: (9điểm)

    - Nêu vấn đề (bạo lực học đường đang làm xôn xao cộng đồng) (1 điểm)


    - Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường: (2 điểm)


Ví dụ: + Không cho coi bài trong giờ kiểm tra.




+ Nhìn mặt thấy khó ưa.




+ Ghen tị nhau về số điểm.




+ Tranh nhau bạn trai…..


   - Hậu quả: (3 điểm)



* Về thể chất: (1điểm)


   
+ Nhẹ thì bị trầy xước…




+ Nặng thị bị thương tật dẫn đến dị tật hoặc có thể bị mất mạng.

* Về tinh thần: (1điểm)
+ Hoang mang, sợ sệt, không dám đi học.

+ Nhân phẩm bị chà đạp, xấu hổ.. dẫn đến trầm cảm.



* Về vật chất: (1điểm)



+ Bồi thường tiền bạc, ảnh hưởng tới kinh tế gia đình.




+ Cha mẹ phải nghỉ việc để lo cho người bị nạn….


   -  Biện pháp khắc phục: (3điểm)



* Về phía nhà trường: (1điểm)



+ Bên cạnh việc giáo dục kiến thức cũng cần chú trọng hơn đến việc giáo dục đạo đức, tính nhân bản của học sinh.




+ Xây dựng được nội quy đối với học sinh kể cả ngoài học đường.




+ Có biện pháp răn đe nghiêm minh khi phát hiện nhửng biểu hiện hành vi mang tính bạo lực của các em. 



* Về phía gia đình: (1điểm)



+ Cha mẹ sống có đạo đức để làm gương cho các em. Không nuông chiều quá mức.




+ Quan tâm đến việc học tập của các em cũng như mọi hoạt động vui chơi, giải trí…..của các em.



* Về phía học sinh: (1điểm)



+ Coi việc học tập là hàng đầu. 




+ Chọn người tốt để kết bạn.




+ Tham gia các hoạt động phong trào bổ ích, lành mạnh.




+ Sống có đạo đức, có lòng vị tha, bao dung…

Lưu ý: Ngoài những gợi ý ở nguyên nhân, hậu quả, biện pháp. Các em có thể nêu thêm được thì càng tốt..

3. Phần kết: (1,5 điểm)

     Tổng kết lại vấn đề và rút ra bài học cho bản thân.


	(12 điểm)
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